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DANH MỤC CỤ THỂ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5349/QĐ-BCA-C06 
ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Thủ tục hành chính mới ban hành
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan 

thực hiện
	Lĩnh vực
	Ghi chú

	A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

	1
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 cho người nước ngoài 
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	2
	Cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	3
	Khóa căn cước điện tử
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	4
	Mở khóa căn cước điện tử
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	2
	Khóa tài khoản định danh điện tử
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	3
	Mở khóa tài khoản định danh điện tử
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	4
	Khóa căn cước điện tử
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	5
	Mở khóa căn cước điện tử
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức
	Công an

cấp huyện
	Định danh và xác thực điện tử
	

	2
	Khóa tài khoản định danh điện tử
	Công an

cấp huyện
	Định danh và xác thực điện tử
	

	3
	Mở khóa tài khoản định danh điện tử
	Công an

cấp huyện
	Định danh và xác thực điện tử
	

	4
	Khóa căn cước điện tử
	Công an

cấp huyện
	Định danh và xác thực điện tử
	

	5
	Mở khóa căn cước điện tử
	Công an

cấp huyện
	Định danh và xác thực điện tử
	

	D. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Khóa tài khoản định danh điện tử
	Công an cấp xã
	Định danh và xác thực điện tử
	

	2
	Mở khóa tài khoản định danh điện tử
	Công an cấp xã
	Định danh và xác thực điện tử
	

	3
	Khóa căn cước điện tử
	Công an cấp xã
	Định danh và xác thực điện tử
	

	4
	Mở khóa căn cước điện tử
	Công an cấp xã
	Định danh và xác thực điện tử
	


2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan 

thực hiện
	Lĩnh vực
	Ghi chú

	A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 cho công dân Việt Nam
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	2
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	3
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 cho người nước ngoài
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
	Định danh và xác thực điện tử
	

	4
	Kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	5
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	6
	Thay đổi nội dung Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	7
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam
	Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
	Định danh và xác thực điện tử
	

	2
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 cho người nước ngoài
	Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Định danh và xác thực điện tử
	

	C. Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam
	Công an 

cấp huyện
	Định danh và xác thực điện tử
	

	D. Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam
	Công an cấp xã
	Định danh và xác thực điện tử
	



